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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú 

	Tên nhánh 1: 

“Các mùa trong năm”
	1
	Từ 2/5 đến 6/5
	
	

	Tên nhánh 2:

“Nguồn nước quanh bé”
	1
	Từ 9/5 đến 13/5
	
	

	Tên nhánh 3:

“ Hiện tượng tự nhiên và các câu hỏi vì sao?”
	1
	Từ 16/5 đến 20/5
	
	

	Tên nhánh 4:

 “ Biến đổi khí hậu”
	1
	Từ 23/5 đến  27/5
	
	


         III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1

“Các mùa trong năm”
	Nhánh 2:

“Nguồn nước quanh bé”
	Nhánh 3:

“Hiện tượng tự nhiên và những câu hỏi vì sao?”
	Nhánh 4

“Biến đổi khí hậu”

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài dạy trong chủ đề, chủ đề từng nhánh 

- Tạo môi trường mở, trang trí, sắp xếp các góc chơi khoa học hợp lý.

- Chuẩn bị các góc chơi, trò chơi, lo tô, đồ dùng đồ chơi, sách báo … phù hợp chủ đề nhánh 

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động, trò chơi mới, thí nghiệm Stem.

- Tạo cho trẻ có nhiều cơ hội khám phá chủ đề, các mùa trong năm, nguồn nước, hiện tượng tự nhiên, biến đối khí hậu …. 

- Các mẫu gơị mở, đồ dùng đồ chơi ở các góc để trẻ thực hiện (Bổ sung các nguyên vật liệu phong phú).
- Tuyên truyên, phối kết hợp với phụ huynh về nội dung, mục tiêu, chuẩn bị....
- Chuẩn bị nội dung cốt lõi (nếu có dịch, trẻ không đến trường), bài tập, video hướng dẫn cho trẻ nghỉ dịch tại nhà. 

- Khuyến khích sự tương tác của phụ huynh và trẻ.


	
	- Trò chơi: Tai ai tinh, ném bolinh…
	- Trò chơi: Thi xem ai nhanh, lò cò tiếp sức...
	- Trò chơi: lá và gió, nghe giai điệu đoán tên bài hát...
	- Trò chơi: Ai thông minh hơn, ai nhanh nhất …

	
	- Bài thơ: “Mùa Hạ tuyệt vời”


	- Truyện: “Chú bé giọt nước”

- Đồng dao: Hạt mưa, hạt móc
	- Thơ ”Cầu vồng”
	- Đồng dao: Cơn mưa

	
	- Bài hát: “Bốn mùa bé yêu”.

- Hát nghe: Cho tôi đi làm mưa với 
	- Bài VĐMH “Cho tôi đi làm mưa với”

- Nghe nhạc: Khúc ca bốn mùa”
	- Bài hát VĐTN “Khúc ca bốn mùa”, 

- Nghe nhạc “Giọt mưa và em bé” 
	- Bài hát “Khúc ca bốn mùa”; “Cho tôi đi làm mưa với”; “Bốn mùa bé yêu”

	
	- Các nguyên liệu: giấy màu, giấy vẽ, bút, sáp màu, màu nước… 


	- Các nguyên liệu: giấy màu, giấy nhăn, bút, sáp màu, màu nước, keo, kéo, băng dính 2 mặt, dập ghim…

- Sỏi, nước 

- Lo to, bàn cờ, bảng biểu…
	- Các nguyên liệu….

- Màu nước, bông gòn, bông tăm, bông màu, bìa cattong, thìa nhựa, chai nhựa, băng dính 2 mặt… 

- Dụng cụ thí nghiệm: Bình thủy tinh, lăng kính, đèn pin…

	- Các nguyên liệu…

- Bông, băng dính 2 mặt, dây thừng, dây tạo hình, ruy băng, bìa cattong… 

- Dụng cụ thí nghiệm: chai thủy tinh, cát, chai nhựa, kéo...

	
	- Tuyên truyền về dịch bệnh khi thời tiết giao mùa.
	- Tuyên truyền về phòng chống đuối nước.
	- Tuyên truyền về cách chăm sóc trẻ khi thời tiết thay đổi.

	- Tuyên truyền về tiết kiệm điện năng và trồng cây xanh.

	Nhà trường
	- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi bàn bạc về chủ điểm

- Bổ sung các tài liệu, sách chủ điểm, nguyên vật liệu, ĐDĐC...để trẻ khám phá, làm thí nghiệm. 

- Tạo cảnh quan môi trường đẹp gây được hứng thú đối với trẻ.

- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về phòng bệnh, thực đơn hàng ngày.
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với trẻ.

- Phối kết hợp với phụ huynh trong các ngày hội ngày lễ

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.


	
	- Trao đổi với cô giáo về tình hình của trẻ.

- Chuẩn bị cùng cô những nguyên vật liệu, đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm…
- Cho trẻ ôn luyện bài hát, bài thơ, câu chuyện, những kiến thức chủ điểm … đã được học ở lớp.

- Phối kết hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đưa con đi học đúng giờ…. 

- Tạo tâm thế thoải mái, vui vẻ khi trẻ đến trường.

- Hướng dẫn con những bài tập ôn luyện, video của giáo viên tại nhà.


	Phụ huynh
	- Phối hợp với giáo viên dạy trẻ ôn bài thơ “Mùa hạ tuyệt vời”.
	- Cho trẻ nghe, trò chuyện câu truyện “Giọt nước tí xíu”
	- Tương tác, hướng dẫn con những bài tập, video của giáo viên.

- Chuẩn bị cùng cô những đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm…

	- Sưu tầm sách báo, chai lọ, vỏ hộp các loại bìa lịch, băng đĩa,…

- Phối hợp với giáo viên dạy trẻ tập kể chuyện theo tranh.

	
	- Trò chuyện với trẻ về các mùa trong năm  
	- Trò chuyện với trẻ về nguồn nước 
	- Trò chuyện với trẻ các hiện tượng tự nhiên: mưa, cầu vồng, núi lửa...

	- Trò chuyện với trẻ về biến đổi khí hậu: Bão, gió, lốc, hạn hán… 

	
	- Sưu tầm: Tranh ảnh, bài thơ, câu chuyện về các mùa trong năm.
	- Sưu tầm: Tranh ảnh, báo họa mi, bài thơ, câu chuyện về các mùa trong năm.
	- Sưu tầm: Tranh ảnh, báo họa mi, bài thơ, câu chuyện, một số đồ dùng thí nghiệm... về các hiện tượng tự nhiên.

	- Sưu tầm: Tranh ảnh, báo họa mi, bài thơ, câu chuyện, một số đồ dùng thí nghiệm... về các biến đổi khí hậu.

	Trẻ
	- Cùng cô trang trí tạo môi trường, sưu tầm NVL, làm đồ dùng đồ chơi, tạo sản phẩm về chủ điểm.
- Trẻ trò chuyện với cha mẹ, cô giáo về chủ điểm. 

- Tích cực tham gia hợp tác cùng cô và bạn, có tâm thế tốt khi tới trường.  


IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: “HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN”

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện các hiện tượng tự nhiên : Nắng, mưa, gió, đám mây, mặt trời,…và lợi ích, tác hại của nó
- Trò chuyện về sự khác nhau giữa ngày và đêm
- Trò chuyện về các nguồn nước trong môi trường sống
- Trò chuyện về nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
-  Trò chuyện về các mùa trong năm, ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
- Trò chuyện về sự cần thiết của ánh sáng và không khí đối với cuộc sống con người, con vật, cây cối,...
- Trò chuyện về tiết kiệm điện, nước. Cách sử dụng điện, nước tiết kiệm
- Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng  thời tiết và ảnh hưởng của nó đến simh hoạt của con  người.
- Trò chuyện một số kỹ năng phòng bệnh theo mùa

	2
	Thể dục sáng
	 Khởi động: Trẻ hít thở không khí trong lành
2/ Trọng động: Tập theo nhạc bài hát “ Nắng sớm” “Cho tôi đi làm mưa với”( Tuần 3+4 tập với bóng)
Tay : Hai tay thay nhau quay dọc thân

Lưng, bụng: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân.

Chân: Đưa từng chân ra phía trước, sang ngang, ra sau.

Bật: Chụm tách chân.
TCVĐ: Lộn cầu vồng, Trời nắng trời mưa.
3/ Hồi tĩnh:  Đi nhẹ nhàng kết hợp vẫy tay xung quanh sân tập

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

“ Các mùa trong năm”
	Ngày 02 /05/2022
	Ngày 03 /05/2022
	Ngày 04 /05/2022
	Ngày 05/05/2022
	Ngày 06/05/2022

	
	
	
	PTTC
Đi bước lùi
	PTNT
Bé tìm hiểu các mùa trong năm.


	PTTM-TCKNXH

Ca hát: Bốn mùa em yêu
	PTNN

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời


	PTTM

 Vẽ các mùa trong năm

	
	
	Nhánh 2:

“ Nguồn nước quanh bé ”
	Ngày 09 /05/2022
	Ngày 10/05/2022
	Ngày 11/05/2022
	Ngày 12/05/2022
	Ngày 13/05/2022

	
	
	
	PTTM
VĐTTC: Cho tôi đi làm mưa với

	PTNT

Đo dung tích bằng một đơn vị đo

	PTTC

Chuyền bóng qua đầu qua chân

	PTNN

Chú bé giọt nước


	PTTM
Làm hoa nổi trên mặt nước



	
	
	Nhánh 3:

“Hiện tượng tự nhiên và những câu hỏi vì sao”
	Ngày 16 /05/2022
	Ngày 17 /05/2022
	Ngày 18/05/2022
	Ngày 19/05/2022
	Ngày 20 /05/2022

	
	
	
	PTTM

Bé biết gì về nắng?
VĐTN: Khúc ca bốn mùa
	PTNT

Gió kỳ diệu như thế nào?

Giải đáp về sự  kỳ diệu của gió

	PTNN

Khi nào có cầu vồng?
Thơ: Cầu vồng
	PTTC

Tại sao trời tối vào ban đêm?

Bò chui qua ống

	PTTC-KNXH

Điều thú vị gì từ Mưa?

Bé làm gì khi gặp trời mưa 

	
	
	Nhánh 4

“Biến đổi khí hậu ”


	Ngày 23/05/2022
	Ngày 24/05/2022
	Ngày 25 /05/2022
	Ngày 26/05/2022
	Ngày 27/05/2022

	
	
	
	PTTC

Chạy 15m trong 10s

	PTNT

Tìm hiểu về các HTTN bất thường do biến đổi khí hậu


	PTTM
Biểu diễn các bài hát trong chủ đề
	PTNN
Tập kể lại truyện theo tranh

	PTTCKNXH

Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

	4


	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1

“Các mùa trong năm”
	Ngày 02 /05/2022
	Ngày 03 /05/2022
	Ngày 04 /05/2022
	Ngày 05/05/2022
	Ngày 06/05/2022

	
	
	
	-  Quan sát và Trò chuyện một số kỹ năng phòng bệnh theo mùa.

- TCVĐ : Đề án: Lăn bóng

- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động
	- Quan sát cây trong vườn trường và trò chuyện về mối liên hệ giữa cây và môi trường sống.

 - TCVĐ: Đề án: Bóng chuyền 6

- Chơi tự do ở khu vực dân gian
	-  Quan sát thời tiết hè và một số biểu hiện có hại tới sinh hoạt con người

- TCVĐ: Đề án: Qua cầu tiếp sức

- Chơi tự do ở khu vực thiên nhiên
	- Trò chuyện về sự cần thiết của ánh sáng đối với cuộc sống con người, con vật, cây cối,... 

- TCVĐ: Đề án: Đi dép đồng đội.

- Chơi tự do ở khu vực chợ quê
	- Nghe hát:"Cho tôi đi làm mưa với", "Trời nắng trời mưa", "Giọt mưa và em bé" 

- TCVĐ: Đề án:Nhóm ba nhóm bẩy 

- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động

	
	
	Nhánh 2:

“ Nguồn nước quanh bé”
	Ngày 09 /05/2022
	Ngày 10/05/2022
	Ngày 11/05/2022
	Ngày 12/05/2022
	Ngày 13/05/2022

	
	
	
	-  Quan sát các nguồn nước trong môi trường sống

- TCVĐ:  Đá bóng 

- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động
	- Quán sát và thực hành thí nghiệm vật nổi, vật chìm

- TCVĐ: Nhảy lò cò 3m

 - Chơi tự do ở khu vực dân gian
	- Thực hành phân loại rác bảo vệ Môi trường. 

- TCVĐ: Đề án: Kéo cưa lửa xẻ 

- Chơi tự do ở khu vực thiên nhiên
	-  Quan sát và trò chuyện về một số hành vi tiết kiệm nước nơi công cộng

- TCVĐ: Đề án: Nhảy đúng nhảy nhanh

- Chơi tự do ở khu vực chợ quê
	-  Nghe đồng dao:
"Hạt mưa hạt móc"

- TCVĐ: Đề án: Tâng cầu

- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động

	
	
	Nhánh 3:

“Hiện tượng tự nhiên và những câu hỏi vì sao”
	Ngày 16 /05/2022
	Ngày 17 /05/2022
	Ngày 18/05/2022
	Ngày 19/05/2022
	Ngày 20 /05/2022

	
	
	
	-  Quan sát các hiện tượng thời tiết:Nắng ,mưa, gió, đám mây, mặt trời,…
- TCVĐ: Đề án: Lò cò tiếp sức 
- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động
	- Quan sát và trò chuyện về không khí mùa hè
- TCVĐ: Đề án: Thả diều

- Chơi tự do ở khu vực dân gian
	- Trò chuyện và bày tỏ cảm xúc về cầu vồng.

- TCVĐ: Khuôn mặt cảm xúc

 - Chơi tự do ở khu vực thiên nhiên
	-  Quan sát và trò chuyện về sự khác nnau giữa ngày và đêm. 

- TCVĐ: Đề án: Đuổi bắt 
- Chơi tự do ở khu vực chợ quê
	- Quan sát và thực hành thí nghiệm sự hòa tan trong nước.
- TCVĐ: Đề án: Cướp cờ
- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động

	
	
	Nhánh 4

 “Biến đổi khí hậu ”
	Ngày 23/05/2022
	Ngày 24/05/2022
	Ngày 25 /05/2022
	Ngày 26/05/2022
	Ngày 27/05/2022

	
	
	
	-  Trò chuyện quan sát các buổi sáng, trưa, chiều, tối
- TCVĐ:  Trời sáng trời tối
- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động
	-  Quan sát khu vực quanh sân trường biết tìm chỗ chơi phù hợp với thời tiết
- TCVĐ:  Đề án: Dẫn bóng
- Chơi tự do ở khu vực dân gian
	-  Quan sát và thực hành thí nghiệm pha màu nhuộm cánh hoa
- TCVĐ: Đề án: Rồng rắn
- Chơi tự do ở khu vực thiên nhiên
	-  Trò chuyện về cách bảo vệ nguồn nước
-TCVĐ: Phân biệt hành vi đúng-sai
- Chơi tự do ở khu vực chợ quê. 
	-  Hoạt động tập thể: Vệ sinh vườn trường
- TCVĐ : Đề án: Ai kéo ai khỏe 

- Chơi tự do ở khu vực sân chơi vận động

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Thực hành kĩ năng cởi, mặc, quần áo
- Trò chuyện về tên, dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc
- Trò chuyện một số kỹ năng phòng bệnh theo mùa
- Trò chuyện Vệ sinh thân thể
- Trò chuyện với trẻ không uống nước lã

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1

“Các mùa trong năm ”

	Ngày 02 /05/2022
	Ngày 03 /05/2022
	Ngày 04 /05/2022
	Ngày 05/05/2022
	Ngày 06/05/2022

	
	
	
	Nghe và hát theo bài hát : Cho tôi đi làm mưa với


	- Thí nghiệm dòng nước chảy
	- Làm tranh về các mùa
- Nghe nhạc

Giọt mưa và em bé
	- Trò chơi: Phân biệt hành vi đung sai để bảo vệ sức khỏe theo mùa
	- Trò chuyện về ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết

	
	
	Nhánh 2:

“ Nguồn nước quanh bé”


	Ngày 09 /05/2022
	Ngày 10/05/2022
	Ngày 11/05/2022
	Ngày 12/05/2022
	Ngày 13/05/2022

	
	
	
	- Trò chuyện về cách chế biến của một số món ăn quen thuộc
	- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh răng miệng
	- Hiểu một số tính chất của nước


	- Nghe và hát theo giai điệu bài hát “Khúc ca bốn mùa”
	- Tìm hiểu : cây cần nước như thế nào?

- Nghe nhạc

Khúc ca bốn mùa

	
	
	Nhánh 3:

“Hiện tượng tự nhiên và những câu hỏi vì sao”
	Ngày 16 /05/2022
	Ngày 17 /05/2022
	Ngày 18/05/2022
	Ngày 19/05/2022
	Ngày 20 /05/2022
	

	
	
	
	Sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau tạo ra chong chóng, thuyền giấy.
	Quan sát và trò chuyện về một số hành vi tiết kiệm điện trong lớp học.
	Trò chuyện với trẻ về 1 số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến con  người.
	- Tại sao ta thấy mặt trăng và các vì sao?
- Trò chơi : Phân biệt ngày và đêm
	Trò chuyện về mưa và ích lợi của nước với đời sống con người, con vật, cây cối.
	

	
	
	Nhánh 4

 “Biến đổi khí hậu ”
	Ngày 23/05/2022
	Ngày 24/05/2022
	Ngày 25 /05/2022
	Ngày 26/05/2022
	Ngày 27/05/2022
	

	
	
	
	Thực hành làm quen  việc phát âm 1 số từ Tiếng Anh theo chủ đề
	Tô đồ các nét chữ: s - x, v - r
	Nghe đồng dao "Cơn mưa" 
	Làm tranh về lốc xoáy, sấm sét. 
	- Quan sát và trò chuyện các hiện tượng tự nhiên : Nắng, mưa, gió, và lợi ích tác hại của nó
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai 
	 “Cửa hàng giải khát”
	- Trẻ biết nhận vai và thể hiện đúng vai của mình.

- Trẻ có kĩ năng sắp xếp  bàn gọn gàng, đẹp mắt, kĩ năng giới thiệu đồ uống tại cửa hàng, kỹ năng bé tập làm nội trợ, kỹ năng vắt nước cam, kỹ năng sử dụng máy xay sinh tố, kỹ năng dầm hoa quả.
- Trẻ cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, sau khi chơi xong lau dọn sạch sẽ, gọn gàng.
	- Thảo luận phân vai chơi
	- Góc chơi

- Thẻ đăng ký 

- Tranh ảnh gợi mở
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Chơi vắt nước cam

	- Đồ dùng đồ chơi: đồ vắt nước cam,  cam, ly đựng nước, thìa, đường...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xay sinh tố
	- Đồ dùng đồ chơi: máy xay sinh tố, hoa quả các loại, ly đựng, thìa, đường,...
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Hoa quả dầm
	- Đồ dùng đồ chơi: các loại quả, sữa đặc, sữa chua, sữa tươi, thìa, ly,...
	x
	x
	
	

	
	
	 “Đài khí tượng miền Bắc
	- Trẻ biết nhận vai và thể hiện đúng vai chơi của mình.

- Rèn kĩ năng kỹ năng quan sát, ghi chép số liệu, tập hợp số liệu, dự báo thời tiết theo ngày.
- Trẻ yêu thích hoạt động cất lấy đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.


	- Thảo luận phân vai chơi
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.


	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Đài thiên văn
	- Dụng cụ quan sát thiên văn: Kính viễn vọng

- Máy tính, giấy, bút,…
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Trung tâm dự báo thời tiết.

	- Máy đo thời tiết: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa dự kiến,….
	
	
	x
	x

	
	
	“Trung tâm ứng cứu thảm họa thiên tai”
	- Trẻ biết khám bệnh, kê đơn cấp cứu kịp thời khi có tình huống cứu hộ và dặn dò bệnh nhân cách sử dụng thuốc, chăm sóc bản thân.

- Bệnh nhân biết nói ra tình trạng bệnh của mình, bác sĩ tư vấn cách chữa trị.
-Biết trao đổi giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân, kê đơn thuốc.
	- Thảo luận phân vai chơi 
	- Góc chơi, thẻ ở góc chơi

- Trang phục bác sĩ

- Các loại thuốc, sổ khám bệnh,các dụng cụ y tế.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Phòng bệnh các mùa

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- Tư vấn phòng chống đuối nước
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trung tâm tư vấn phòng bệnh khi thời tiết thay đổi
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trung tâm ứng cứu thảm họa thiên tai
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Cấp phát thuốc
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	 “Cửa hàng thời trang”
	- Trẻ biết thể hiện vai chơi, giao tiếp với khách mua hàng niềm nở.
- Trẻ có kĩ năng tư vấn cho khách về giá cả, size cỡ phù hợp với khách hàng. Rèn kỹ năng chờ đến lượt, hợp tác. 

- Thực hành kĩ năng trao đổi thỏa thuận với bạn trong CĐ 
- Trẻ bày sếp và dọn dẹp quầy hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng.
	- Thảo luận phân vai chơi
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.

- Giá góc và các đồ dùng
	x
	x
	x

	x

	
	
	
	
	- Bán trang phục theo mùa
	Một số loại quần áo phù hợp với các mùa: quần áo len, áo khoác, áo phông, quần sooc, quần bò, khăn quàng cổ, mũ len, giày, dép,…

	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Bán trang phục, đồ dùng đi biển.
	- Một số loại trang phục đi biển: quần áo tắm, phao bơi, kính bơi, mũ bơi,áo phao, đồ chơi cát nước,…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bán trang phục, đồ dùng phù hợp với thời tiết
	- Một số loại trang phục đồ dùng: quần áo mưa, ô, mũ, ủng, áo chống nắng, kinh râm, khẩu trang,….
	
	
	x
	

	
	
	 “Khu tiếp tế sau thảm họa”

	- Trẻ biết thể hiện vai chơi, giao tiếp với người dân nhận tiếp tế.
- Trẻ có kỹ năng đóng gói thực phẩm, vận chuyển, kỹ năng phối hợp trong nhóm, chờ đến lượt hợp tác

- Trẻ bày xếp gọn gàng, sạch sẽ


	- Khu tiếp tế sau thảm họa

+ Phát lượng thực, thực phẩm tiếp tế
+ Đóng gói và vận chuyển các lương thực tiếp tế
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.

- Một số lương thực thực phẩm: gạo, mì tôm, nước, bánh, sữa, cháo ăn liền,….

- Đồ dùng để đóng gói

	
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	
	- Trẻ biết thoả thuận và nhận vai chơi.

- Trẻ dùng các nguyên vật liệu để xây công trình lớn tại các góc để tại thành ngôi nhà của bé theo ý tưởng của trẻ.

- Rèn khả năng bao quát, sắp xếp, lắp ghép tạo công  trình.

- Trẻ chơi đoàn kết trong nhóm và cùng nhau hoàn thành công việc.
	- Thảo luận phân vai chơi 
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.
- Tranh gợi mở công trình xây công viên nước, hầm trú ẩn, cánh đồng điện gió, cánh đồng pin mặt trời.

- Các đồ phụ trợ: người, lắp ghép 

	x


	x

	x
	x

	
	
	
	
	- Xây bãi biển
	- Các đồ chơi xây dựng: gạch, hoa, cỏ, cây, nhà…


	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây công viên nước
	- Các đồ chơi xây dựng: gạch, hoa, cỏ, đồ chơi ngoài trời cát nước, …


	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Xây khu năng lượng điện mặt trời

	- Các đồ chơi xây dựng: gạch, hoa, cỏ, cây cối, khối pin mặt trời, nhà…
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây cánh đồng điện gió
	- Các đồ chơi xây dựng: gạch, hoa, cỏ, cây cối, cối xay gió, nhà…
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây hầm trú ẩn
	.- Các đồ chơi xây dựng: gạch, hoa, cỏ, mô hình hầm trú ẩn, cây,…
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Xây theo ý thích
	- Khối lắp ráp
	x
	
	
	

	3
	Góc học tập
	
	- Trẻ biết sử dùng đồ dùng dụng cụ để đo dung tích.

- Biết gộp tách trong phạm vi 5.

- Biết so sánh, phát hiện phân loại nguồn nước sạch bẩn

- Biết tìm và phân biệt ngày và đêm

- Biết tiến hành một số thí nghiệm đơn giản

- Biết chơi các trò chơi Kidmart.
	- Thảo luận phân vai chơi
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Thí nghiệm ánh sáng và bóng tối
	- Hộp giấy, đèn pin,...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	Tập luyện các thao tác bật-tắt máy tính


	- Máy tính

- Thẻ thao tác các bước bật tắt máy tính
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chơi bàn cờ phân biệt ngày và đêm.
	- Các bàn cờ và quân cờ tương ứng phù hợp với chủ đề.

- Thẻ số
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Chơi bàn cờ phân loại nguồn nước sạch, nguồn nước ô nhiễm.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Gộp tách trong phạm vi 5
	
	
	x


	
	

	
	
	
	
	Thực hành chơi trên bài giảng E-learning

Trò chơi Kidmart
	- Bài giảng E-learning

- Trò chơi Kidmart về các hiện tượng tự nhiên
	
	
	x
	

	4
	Góc tạo hình
	
	- Trẻ biết phối hợp cùng nhau vẽ bức tranh chung, biết lựa chọn các nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích và luân chuyển sản phẩm sang các góc.

- Rèn kỹ năng tạo hình  vẽ, xé, dán, nặn…tạo ra các sản phẩm. Rèn kĩ năng tự chọn nguyên vật liệu để tạo ra tranh các hiện tượng tự nhiên.

- Trẻ đoàn kết, phối kết hợp cùng nhau khi chơi.
	- Thảo luận phân vai chơi
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.

	x
	x


	x
	x

	
	
	
	
	- Tô vẽ tranh các mùa                                           
- Làm suối nước
- Xé dán ông mặt trời, đám mây


	- Giấy A4, tranh các mùa, chì, màu,…

- Giấy màu, keo
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xé dán biển

- Làm phao bơi

- Nặn theo ý thích
	- Giấy A4, giấy màu, keo,..

- Giấy toki, giấy 2 mặt, dập gim

- Đất nặn, bảng, khăn,…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm tranh về ông mặt trời và đám mây

-  Làm cối xãy gió, tấm  pin năng lượng mặt trời
	- Giầy bìa màu, bông tăm, bông gòn, giấy màu,…

- Giâý bìa cat tong, chai nhựa, thìa nhựa, kéo, băng dính 2 mặt, giấy màu, …
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Triển lãm tranh về biến đổi khí hậu
+ Vẽ mưa

+ Vẽ bão và lốc xoáy

+ Làm cầu vồng

- Làm hầm trú ẩn

- Nhận xét sản phẩm tạo hình
	- Giấy A4, chì, màu,…

- Giấy bìa, chai nhựa, keo, kéo,…

- Các sản phẩm tạo hình
	
	
	
	x
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	Góc Sách truyện
	
	- Trẻ biết tập kể lại truyện theo tranh, sử dụng lời nói và kinh nghiệm của bản thân để kể chuyện sáng tạo về chủ đề. Biết  tạo album về chủ đề hiện tượng tự nhiên.
- Trẻ  có kĩ năng đọc sách, cầm sách và mở sách đúng chiều.

- Có hành vi giữ gìn sách, làm mới, bảo vệ sách.


	- Thảo luận vai chơi
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.

- Tranh truyện, thơ, lô tô về chủ đề bản thân

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé kể truyện theo trình tự các mùa trong năm

	
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Mô tả hành động, nhân vật trong tranh kể về các nguồn nước
- Kể chuyện cảm xúc với đồ dùng rối về các hiện tượng tự nhiên

	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Bé kể chuyện về các HTTN.

- Kể chuyện cảm xúc với đồ dùng rối về các hiện tượng tự nhiên
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Đọc sách về biến đổi khí
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Nhận dạng chữ cái: s - x, v - r hậu
	- Tranh chữ cái
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm Album về các hiện tượng tự nhiên
	- Kéo, bút chì, giấy, dập gim…


	
	
	x
	x
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	Góc thiên nhiên 


	Góc khám phá
	- Biết chơi các trò chơi ở góc thiên nhiên cùng nhau.

- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi cát nước

- Có kỹ năng làm các thí nghiệm
- Trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Thảo luận phân vai chơi
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- In hình bằng cát


	- Đồ chơi góc cát nước: Cát, thùng đựng cát, màu mước, chậu đựng nước,..
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Sỏi trong nước


	- Sỏi to, nhỏ

- Chậu nước 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Đồng hồ cát
	- Chai nhựa 

- Cát mịn

- Kéo
	
	
	
	x

	
	
	Thí nghiệm Stem


	- Trẻ biết cách làm các thí nghiệm đơn giản theo các bước gợi ý.

- Trẻ có kỹ năng làm các thí nghiệm đúng thao tác, kỹ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ thí nghiệm an toàn

- Trẻ biết đoàn kết giúp đỡ  khi chơi, thích thực hành các thí nghiệm.

- Trẻ lấy đồ và sử dụng đồ dùng đồ chơi gọn gàng, cất đúng nơi quy định
	Thí nghiệm tạo tia chớp

+ Chà bóng bay vào tóc tạo điện tích, chạm bóng vào đèn huỳnh quang


	- Đèn huỳnh quang

- Bóng bay

- Hộp tối
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm tạo núi lửa

+ Cô khoét ruột quả tranh, thả giấm, phẩm màu và baking soda vào để xuất hiện hiện tượng trung hòa axit.


	- Chanh cô đã khoét sẵn

- Giấm

- Baking Soda

- Phẩm màu
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm tạo mây và mưa

+ Cho vào bình thủy tinh có nắp đậy nước nóng và xịt keo xịt tóc vào 


	- Bình thủy tinh

- nước nóng

- Keo xịt tóc
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm tạo cầu vồng

+ Đặt lănh kinh vào cốc nước, chiếu đèn pin vào lăng kính
	- Lăng kính

- Đèn pin

- Cốc nước
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Thí nghiệm lốc xoáy

+ Cho màu nước, nước rửa chén, bột nhũ vào bình thủy tinh có nắp đậy, lắc mạnh 
	- Bình thủy tinh

- Nước rửa chén

- Bột nhũ

- Màu nước
	
	
	x
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	Góc vận động 
	
	- Biết chơi các trò chơi vận động cùng nhau.

- Rèn kĩ năng chơi các trò chơi dân gian

- Trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Đi thay đổi hướng theo vật chuẩn
	- Góc chơi, thẻ đăng kí.

- Cà kheo, dây kéo co, bao bố, bao cát, dây nhảy

	x
	
	
	

	
	
	
	
	-  Bò chui qua cổng cao 40 cm
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	-  Tung bóng lên cao và bắt bóng
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bật tách chân qua 5 ô
	
	
	
	
	x


KẾ HOẠCH NHÁNH 3: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ NHỮNG CÂU HỎI VÌ SAO?
Thứ 2 , ngày 16 tháng 05 năm 2022

Bé biết gì về nắng?

	TÊN HĐ
	Mục đích yêu cầu
	Hoạt động
	Đồ dùng, dụng cụ

	PTTM: 

- Vận động vỗ tay theo nhịp: Khúc ca bốn mùa.

- Nghe hát: Gọi nắng về chơi.

- Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.


	1. Kiến thức

- 90-97% trẻ biết tên bài hát, nghe và cảm nhận tiết tấu bài hát “Gọi nắng về”.

- 90-93% trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát “Khúc ca bốn mùa”
2. Kỹ năng
- 95% trẻ có kỹ năng chú ý lắng nghe,80% trẻ có kỹ năng  vận động minh họa theo lời bài hát.

 - 90% trẻ có kỹ năng chơi trò chơi theo yêu cầu của cô

3. Thái độ

- 100% Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn

- 90% Trẻ yêu nắng và các hiện tượng tự nhiên.
	1. Hoạt động 1: Gợi cảm xúc
- Cô cùng trẻ chơi “Thỏ tắm nắng” 

+ Khi trời nắng bạn Thỏ làm gì? Khi trời mưa, thì sao? 

+ Hôm nay thời tiết như thế nào? (trời nắng)

+ Con biết gì về nắng? (nhiều trẻ trả lời)

- Để biết được vẻ dẹp của nắng, chúng mình hãy nghe cô hát nhé! 

2. Hoạt động 2: Nghe hát “Gọi nắng về chơi”

- Cô hát lần 1 

- Cô hỏi trẻ tên bài hát (trẻ trả lời theo ý hiểu)

- Cô giới thiệu bài hát “Gọi nắng về chơi” của nhạc sĩ Trần Thị Anh
- Trò chuyện cùng trẻ.

+ Các con thấy giai điệu của bài hát như thế nào? 
+ Nắng thường đến cùng với hiện tượng tự nhiên nào? (mây, mặt trời, gió)

+ Điều gì xảy ra nếu không có nắng? (Câu hỏi dành cho trẻ thông minh).

+ Con có thích chơi với nắng không? Nên chơi với nắng như nào cho an toàn?

- Giáo dục: Khi chơi với nắng chúng mình nên chơi với nắng sớm, vì nắng sớm rất tốt cho sức khỏe. Nằng buổi trưa, chiều thường rất gay gắt chúng mình không nên ra ngoài trời, nếu có phải đội mũ, che ô.. để tránh bị ốm nhé

- Cô hát lần 2 (mời trẻ hưởng ứng cùng cô).

3. Hoạt động 3: Vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Khúc ca bốn mùa”
- Cô cho trẻ nghe nhạc không lời bài hát “Khúc ca bốn mùa” và cho trẻ đoán tên bài hát.

+ Đó là giai điệu của bài hát nào? Do ai sáng tác?

- Cô cùng trẻ hát bài hát “Khúc ca bốn mùa” (2 lần) và hỏi trẻ

+ Để bài hát hay hơn chúng mình có thể làm gì?

- Cho trẻ thực hiện theo ý thích. Hỏi trẻ vận động như nào?  (hỏi 2-3 trẻ)

- Cô giới thiệu vận động vỗ tay theo nhịp bài hát “Khúc ca bốn mùa”

- Cô làm mẫu lần 1

- Phân tích động tác: chuẩn bị mở 2 lòng bàn tay, khi vào lời bài hát sẽ vỗ tay vào phách mạnh (từ “Hạt”) và mở ra vào phách nhẹ, cứ như vậy cho đến hết bài hát.

- Cô dạy trẻ (1-2 lần)

- Cô cho trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc: phách, song loan, gáo dừa lên biểu diễn

theo hình thức tổ, nhóm, cá nhân (Cô chú ý rèn kĩ năng, sửa sai).
- Cô khích lệ động viên kịp thời, quan tâm đến trẻ kỹ năng còn yếu.
4. Hoạt động 4: Trò chơi “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”

- Cô giới thiệu tên trò chơi

+ Cách chơi - luật chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội, nhóm trưởng chọn và ấn vào ô số mình thích, Trẻ lắng nghe, đoán tên bài hát. Đội nào rung chuông trước, đội đó dành quyền trả lời. Trả lời đúng, được thưởng stiker. Đội nào nhiều stiker sẽ dành chiến thắng.

- Cho trẻ chơi 3-4 lần

- Tuyên dương khích lệ trẻ làm tốt.
	· - Xem bảng dự báo thời tiết của ngày hôm trước

- Nhạc bài hát “Gọi nắng về chơi”

- Nhạc bài hát “Khúc ca bôn mùa”

- Dụng cụ vỗ đệm: phách, song loan, gáo dừa,..

- Màn hình power poin

- Nhạc bài: Cho tôi đi làm mưa với, Khúc ca bốn mùa, Giọt mưa và em bé, Mưa bóng mây

- Stiker các hiện tượng tự nhiên.



	* Đánh giá:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

* Quan sát một số trẻ có biểu hiện mệt mỏi  

- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi hắt hơi xổ mũi,… 

* Phương án: 

- Cô quan tâm đến các cửa sổ trong lớp học, xem trẻ có đủ ấm không

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ để có những tư vấn cụ thể.    
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

* Quan sát cảm xúc của trong giờ hoạt động ngoài trời

- Trẻ có hứng thú, vui vẻ khi chơi ở khu vực sân chơi vận động không? 

* Phương án: 

- Nếu trẻ không hứng thú cô có thể tổ chức thành 2 nhóm trẻ cạnh nhau tổ chức hoạt động khác cho trẻ hoạt động cùng nhau.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


* Dự kiến quan sát hoạt động học:

- 70% trẻ có kỹ năng vỗ theo nhịp đúng theo nhịp điệu bài hát, nhiều trẻ kỹ năng vỗ tay theo nhịp còn yếu 

* Phương án: 

- Cô cầm tay trẻ vỗ vào đúng nhịp bài hát, khi vỗ cô hát nhấn mạnh vào các từ rơi vào tiếng vỗ tay để trẻ ghi nhớ những từ đó. Chú ý rèn thêm cho trẻ trong các giờ hoạt động khác
* Dự kiến quan sát hoạt động góc: 

- Trẻ còn lúng túng trong cách chơi, chưa biết hết các thao tác chơi, nội dung chơi còn hạn chế

* Phương án: 

- Cô đến chơi cùng, cung cấp hướng dẫn trẻ và trò chuyện thêm với trẻ về cách chơi các góc chơi trong hoạt động chiều


Thứ 3, ngày 17 tháng 05 năm 2022

Sự kỳ diệu của gió

	TÊN HĐ
	Mục đích yêu cầu
	Hoạt động
	Đồ dùng, dụng cụ

	PTNT: 
Sự kỳ diệu của gió
	1. Kiến thức

- 90-93% Trẻ biết phân biệt gió tự nhiên và nhân tạo

- 90-95% trẻ biết ích lợi của gió đối với cuộc sống hằng ngày.
2. Kỹ năng
- 90% trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phân biệt, phân loại gió.

- 82% trẻ biết lợi ích và tác hại của các loại gió.

 3. Thái độ

- Trẻ có ý thức tiết kiệm điện, sử dụng nguồn gió nhân tạo hợp lý.
	1. Hoạt động 1: Bé cùng khám phá

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi thổi bong bóng xà phòng

- Cô hỏi trẻ

+ Tại sao con có thể tạo ra bong bóng?

+ Vì sao bong bóng có thể bay? (Câu hỏi dành cho trẻ yếu thế)

2. Hoạt đông 2: Sự kỳ diệu của gió

* Gió nhân tạo

- Cô tặng cho trẻ hộp quà với các đồ chơi: Quạt pin, quạt tích điện, quạt giấy, quạt nan, dải lụa, chong chóng, lông vũ...

- Cô cho trẻ lấy mỗi trẻ 1 đồ dùng, đồ chơi theo ý thích và hỏi trẻ:

+ Con vừa chơi trò chơi gì? Chơi như thế nào?

+ Bạn nào chơi dải lụa, nói cho cô và các bạn cùng nghe? Còn quạt thì sao? 

- Cô cho trẻ lấy một số đồ vật trong sân trường đặt trước quạt: dải lụa, bóng nhựa, lá cây …. cho trẻ quan sát và phát hiện:

+ Điều gì đã xảy ra khi cô bật quạt?

+ Nếu cô không bật quạt thì các đồ vật này có bay và lăn được không? Vì sao?

+ Vậy quạt điện tạo ra gió gì? (Câu hỏi dành cho trẻ thông minh)

- Cô kết luận: Gió nhân tạo, đó là loại gió mà chúng ta có thể tạo ra hoặc tác động vào để tạo ra nó như dùng điện, dùng pin hay thổi hơi….

* TC Làm gió

- Cô cho trẻ làm gió to, gió nhỏ, gió bão,…

* Gió tự nhiên
- Cô cho trẻ quan sát, phát hiện xung quanh sân trường các vật có sự chuyển động. Cô hỏi tre:

+ Con thấy tán cây và những chiếc lá như thế nào? Vì sao nó có thể đung đưa?

+ Lá cây, lá cờ… thì sao? 

+ Chong chóng thì thế nào? (Cho trẻ quan sát chong chóng khi gắn tại cột, cây và cho trẻ cầm chong chóng chơi sân trường) 

=> Đó là gió tự nhiên, nó được hình thành trong không khí và không ai có thể tạo ra được.

* Cô kết luận: Gió có 2 loại gồm gió tự nhiên và gió nhân tạo, gió tự nhiên là gió có sẵn trong thiên nhiên mà chúng ta không tạo ra được còn gió nhân tạo là loại gió được tạo ra bởi tác động của con người.

- Mở rộng: Đối với gió nhân tạo còn có các loại gió khác như: gió điều hòa, …gió tự nhiên có các loại gió khác như gió bão, gió to, gió nhỏ, gió mùa,…

* Lợi ích và tác hại của gió

+ + Gió có ích lợi gì?

+ Còn tác hại của gió thì sao?

- Cô kết luận:

+ Lợi ích: Tạo ra sóng, tạo ra điện, giúp cây cối phát tán hạt giống. Làm mát, làm khô quần áo, thông thoáng nhà và giúp thuyền đi trên nước.

+ Tác hại: Gió bão có thể cuốn đi cây cối nhà cửa, gió mùa vào mùa đông rất lạnh, gió to tạo ra sóng thần trên biển,..

3. Hoạt động 3: Trò chơi đua thuyền
- Cô cho trẻ lấy thuyền giấy mà trẻ đã gấp vào ngày hôm trước.

+ Cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 đội, mỗi đội được tặng 1 bể nước bơm hơi. Trẻ thả thuyền giấy tại vạch xuất phát và dùng ống mút thổi thuyền đi 

+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào có nhiều thuyền giấy đi xa và nhanh nhất đội đó dành chiến thắng

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ
	- Sân khấu thoáng mát, sạch sẽ.

- Quạt pin, quạt tích điện, quạt giấy, quạt nan, dải lụa, chong chóng, lông vũ...

- Bể cát nước tại sân trường

- Thuyền giấy mà trẻ đã gấp trong hoạt động chiều ngày hôm trước

- Ống mút to, bể bơi, nước,...

	* Dự kiến tình huống: Nếu thời tiết xấu,  trời không có gió cô có thể linh hoạt tổ chức hoạt động trong lớp bằng cách cho trẻ xem video, hình ảnh về gió tự nhiên. Hoặc có thể tổ chức hoạt động sang ngày khác thời tiết thuận lợi hơn.
* Đánh giá:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

* Quan sát một số trẻ có biểu hiện kén ăn.
- Trẻ còi, kén ăn, không ăn rau xanh
* Phương án: 

- Cô trò chuyện với trẻ giúp trẻ hiểu rau xanh rất tốt cho sức khỏe của trẻ, ăn đầy đủ các loại thức ăn mới giúp trẻ mau lớn và khỏe mạnh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ để có những tư vấn cụ thể như: Thường xuyên thay đổi các món ăn đủ chất cho trẻ, quan tâm đến rau xanh trong khẩu phần ăn của trẻ, đa dạng các món ăn về rau có thể trang trí hấp dẫn để trẻ thích thú.   

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

* Quan sát cảm xúc của trong giờ hoạt động học
- Trẻ nói leo tự do, không tập trung 

* Phương án: 

- Cô yêu cầu trẻ dơ tay lại để trả lời câu hỏi, nhắc lại câu hỏi để trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. 

- Với trẻ không tập trung cô gọi nhiều lần giao nhiệm vụ cho trẻ như làm nhóm trưởng lấy đồ dùng cho các bạn để trẻ biết tiết học vẫn đang diễn ra.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


* Dự kiến quan sát hoạt động ngoài trời

- Quan sát trẻ chưa có kỹ năng chơi thả diều theo nhóm 

* Phương án: 

- Nếu trẻ còn lúng túng trong việc sử dụng diều cô lại gần và phân tích, hướng dân trẻ chơi với diều.

 * Dự kiến quan sát hoạt động học: 

- 30% trẻ hiểu hiết còn sơ sài về lợi ích và tác hại của gió trong đời sống hằng ngày,26% trẻ chưa phân biệt được gió tự nhiên và gió nhân tạo.
* Phương án: 

- Giờ hoạt động chiều cho trẻ xem thêm các video về các loại gió và ích lợi, tác hại của gió với đời sống trên kênh: VTV7Kids Học cùng con-Biểu hiện của gió-Mẹ ơi tại sao không nhìn thấy gió. Hoặc gửi link video cho trẻ xem vào nhóm lớp và khuyến khích phụ huynh cùng trẻ tìm hiểu.



Thứ 4, ngày18  tháng 05 năm 2022

Khi nào có cầu vồng?

	TÊN HĐ
	Mục đích yêu cầu
	Hoạt động
	Đồ dùng, dụng cụ

	PTNN: Thơ “Cầu vồng”


	1. Kiến thức

- 85-92% trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ.
2. Kỹ năng
- 90% Trẻ có kỹ năng đọc to, rõ lời, đúng nhịp bài thơ, biết thể cảm xúc khi đọc bài thơ. Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, mạch lạc và nói đủ câu.
3. Thái độ
-  85% trẻ đọc diễn cảm bài thơ.
- 97% trẻ thích thú với các hoạt động.
 
	* Cô và trẻ vận động theo nhạc bài hát “Bảy sắc cầu vồng” .
- Cô hỏi trẻ:

+ Cầu vồng xuất hiện khi nào?
- Cô giới thiệu bài thơ: “Cầu vồng” của tác giả Phạm Thanh Quang
2. Hoạt động 2: Đọc thơ “ Cầu vồng”

* Cô đọc thơ lần 1 diễn cảm.

- Cô trò chuyện với trẻ về tên bài thơ, tên tác giả
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? 
+ Tên tác giả?
- Trẻ cùng cô trò chuyện về nội dung: Bài thơ nói về một bạn nhỏ thấy một chiếc cầu vồng bảy sắc xuất hiện và vươn qua mái nhà, cầu vồng cong cong giống như lưng mẹ tảo tần và đặc biệt cầu vồng đang cõng một quả cầu lớn đó chính là mặt trời.
- Giảng hình ảnh khó trong câu thơ “ Ơ kìa cầu vồng nhỏ

                                                           Còng lưng cõng Cầu to”

=> Có ý nghĩa: Khi cầu vồng xuất hiện thì ngay sau đó Mặt Trời chính là “Cầu to” cũng lên cao, nhìn từ xa thì giống như bạn Cầu vồng đang cõng Mặt Trời.
- Cô đọc thơ lần 2 (kết hợp sa bàn)
* Chơi trò chơi chuyển tiếp: Lộn cầu vồng 

* Trẻ đọc thơ:

- Cô mời trẻ về 3 tổ
- Cho cả lớp đọc thơ, trẻ đọc thơ theo tổ, nhóm cá nhân…
- Cô chú ý quan sát sửa sai cho trẻ (Nhịp điệu, cách phát âm, sửa ngọng..)

+ Khích lệ trẻ đọc diễn cảm
- Cô cho trẻ nhận xét bạn đọc, khen ngợi trẻ
* Đàm thoại:

+ Trong bài thơ nói về cái gì? (Câu hỏi dành cho trẻ có khả năng ngôn ngữ còn yếu)
+ Cầu vồng có bao nhiêu màu sắc?

+ Cầu vồng và bạn của cậu ấy đang làm gì?
+ Bạn nhỏ nhìn cầu vồng cong cong giống ai?

+ Bạn nhỏ đã phát hiện ra điều gì?

+ Giờ thì con đã biết cầu vồng xuất hiện khi nào chưa? Khi nào?
+ Có phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng? 
+ Con thích câu thơ nào nhất trong bài? Hãy đọc lại câu thơ đó? (Câu hỏi dành cho trẻ có khả năng ngôn ngữ tốt)
- Qua bài thơ chúng mình thấy rằng cầu vồng rất đẹp và xuất hiện sau một sô cơn mưa, sau khi cầu vồng xuất hiện sẽ báo hiệu mặt trời sắp nên và trời quang mây tạnh.
3. Hoạt động 3: Ghép tranh – đọc thơ
* Cô giới thiệu trò chơi ghép tranh: Cô chia trẻ thành 3 đội 

+ Cách chơi: Lần lượt từng trẻ trong đội nên tìm mảnh tranh phù hợp với nội dung bài thơ và gắn lên bảng gai 

+ Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào gắn nhanh nhất và chính xác nhất đội đó sẽ dành chiến thắng.

- Cô cho trẻ chơi. - Nhận xét, tuyên dương trẻ.
* Đọc thơ: Sau khi ghép tranh, cho cả lớp đọc lại bài thơ “Cầu vồng”

=> Cô sửa sai nếu có 

= Kết thức: Hát bài “Bẩy sắc cầu vồng”
	- Nhạc bài hát: Bảy sắc cầu vồng
- Sử dụng hình ảnh minh họa
- Sa bàn thơ Cầu vồng
- Giấy A3, màu sáp, bảng treo tranh,...

- Nhạc không lời đọc thơ.

- Tranh về nội dung bài thơ

- bảng gai

- Nhạc chơi trò chơi

- Nhạc Bẩy sắc cầu vồng



	* Đánh giá:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

* Quan sát sự thay đổi của thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe cua trẻ  

- Có thêm trẻ ốm phải nghỉ học 

* Phương án: 

- Cô gọi điện trực tiếp cho phụ huynh trao đổi về tình hình sức khỏe của trẻ, tư vấn kịp thời cho phụ huynh.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

* Quan sát cảm xúc của trong giờ hoạt động chiều

- Trẻ tranh dành đồ chơi với bạn 

* Phương án: 

- Cô gọi 2 trẻ ra và trò chuyện hỏi nguyên nhân, phân tích cho trẻ hiểu như nào là đúng, như nào là sai. Động viên trẻ ôm nhau và nói lời xin lỗi

* Dự kiến quan sát hoạt động góc: 

- Trẻ thích chơi các góc mới Góc Đài khí tượng  không muốn chơi góc học tập và sách truyện

* Phương án: 

- Cô tạo thêm đồ chơi mới phong phú hấp dẫn trong 2 góc đó để thu hút trẻ, giới thiệu cho trẻ chơi tăng thêm sự thích thú cho trẻ.

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


* Dự kiến quan sát hoạt động học:

- 90% có kỹ năng trả lời các câu hỏi đàm thoại đủ câu, đủ ý ? 

* Phương án: 

- Trong các giờ ngôn ngữ khác cô tăng lượng câu hỏi và độ khó dành cho trẻ.
- Gọi nhiều trẻ hơn để trẻ được trả lời



Thứ 5, ngày 19 tháng 05 năm 2022

Trời sáng - Trời tối

	TÊN HĐ
	Mục đích yêu cầu
	Hoạt động
	Đồ dùng, dụng cụ

	PTTC: 
Bò chui qua ống dài 


	1. Kiến thức

- 90-92% trẻ biết bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
2. Kỹ năng
- 90-92%% trẻ có kỹ năng phối hợp nhịp nhàng chân nọ tay kia để bò chui qua ống sao cho không chạm vào ống.

3. Thái độ

- 100% trẻ vui vẻ, tích cực tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn .

	1. Hoạt động 1: Khởi động cùng bé:
- Cho trẻ đi các kiểu đi: trời mưa đi bằng mũi bàn chân, trời nắng đi bằng gót bàn chân, trời sáng đi nhanh, trời tối đi chậm. 

2. Hoạt động 2: Trọng động “Bò chui qua ống dài”
*BTPTC: Tập với bóng kết hợp bài hát: “Nắng sớm”
- Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân

- Chân: Đưa từng chân ra phía trước, sang ngang, ra sau.

- Bụng lườn: Hai tay giơ cao cúi người, tay chạm mũi bàn chân.

- Bật: Bật tại chỗ
+ ĐTNM: Bụng lườn (Hai tay giơ cao cúi người, tay chạm mũi bàn chân).
*VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
- Cô cho trẻ chơi “trời tối, trời sáng”

- Giới thiệu ống dài 1.2m x 0,6m, cho trẻ chơi tự do với ống và hỏi trẻ:

+ Con vừa chơi như thế nào? (Cho nhiều trẻ trả lời). Hỏi trẻ tên bài tập?
- Cô mời 1-2 trẻ lên thực hiện vận động. Cho trẻ nhận xét bạn thực hiện 
- Mời 1 trẻ lên làm mẫu (Trẻ có kỹ năng tốt)

- Cô giới thiệu tên vận động “Bò chui qua ống dài” & phân tích: 
+ Tư thế chuẩn bị: 2 lòng bàn tay và cẳng chân áp sát sàn mũi bàn tay hường về phía trước, đặt sau vạch xuất phát. Khi có hiệu lệnh bò phối hợp nhịp nhàng chân nọ tay kia, cẳng chân áp sát sàn, lưng thẳng, bò thẳng hướng sao cho không chạm vào thành ống cho đến hết ống.

* Trẻ thực hiện

- Trẻ lên thực hiện: Trẻ quan sát, nhận xét

=> Cô sửa kỹ năng cho trẻ, quan tâm trẻ yếu.
- Cô cho trẻ tập dưới hình thức thi đua giữa 2 đội (động viên trẻ)

* Tăng độ khó

- Cô đưa ra 1 ống dài cát tong, 

- Lần 1: Cô cho trẻ tự lựa chọn ống để bò chui qua (trẻ có nhiều lựa chọn và cơ hội khám phá). 

- Trẻ phát hiện xem 2 ống có gì khác nhau? (trẻ cùng thảo luận)

- Cô kết luận: Khi trời tối chúng mình không nhìn thấy mọi vật xung quanh còn khi trời sáng thì chúng mình có thể nhìn thấy rõ mọi vật. 

- Lần 2: Cô cho trẻ nối 2 ống (Cô khích lệ trẻ cổ vũ bạn, quan tâm đến một số trẻ nhút nhát)
* Trò chơi: Lá và gió
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nêu cách chơi: Cô đóng vai làm gió trẻ làm lá rụng trên sân. Khi gió thổi mạnh vù vù thì những chiếc lá trên sân bay nhanh theo chiều gió, khi gió thổi nhẹ thì bay chậm, gió ngừng thì trẻ đứng yên.
- Luật chơi: Gió thổi thì lá bay, gió ngưng thổi thì dừng lại. Nếu ai làm sai sẽ phải nhảy lò cò.

- Cô khích lệ và gây hừng thú cho trẻ tích cực tham gia
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, tập 1 số động tác nhẹ nhàng trên nền nhạc yoga: tư

 thế ngọn núi, tư thế tam giác, tư thế cái cây, tư thế chiến binh, tư thế đứa 

trẻ,...

	- Nhạc bài hát: “Nắng sớm”
- Bóng đủ số lượng cô và trẻ.

              *

*     *     *     *      *

     *      *      *     *      *
*      *      *     *      *
    *    *     *    *      *
- 2 Ống ni nông dài 1,2m x 0,6m
- Xắc xô

- Vạch xuất phát
       **********



      ***********

- Ống cát tông dài 1,2mx0,6m


       x             x      





	* Đánh giá:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

* Quan sát một số trẻ mắc Covid đã khỏi bệnh: 

- Trẻ có biểu hiện mệt mỏi, kém ăn, ho sốt,… 

- Trẻ không muốn tham gia các hoạt động 

* Phương án: 

- Cô quan tâm đến trẻ nhiều hơn, nếu trẻ mệt, kém ăn cô không ép trẻ ăn cơm, có thể đổi cháo hoặc sữa để trẻ dễ ăn

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ để có những tư vấn cụ thể.    

2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

* Quan sát cảm xúc của trong giờ đón trả trẻ 

- Trẻ có hứng thú, vui vẻ khi đến lớp hay không? 

* Phương án: 

- Nếu trẻ không hứng thú, muốn về, khóc,…cô vỗ về trẻ, trò chuyện với trẻ về các đồ chơi, góc chơi mới trong lớp, sau thời gian nghỉ dịch cô đã trang trí lớp đẹp như thế nào, khích lệ trẻ khám phá cùng cô.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


* Dự kiến quan sát hoạt động học:
- 80% trẻ có kỹ năng tốt

- 20% trẻ chưa tự tin hoặc có biểu hiện sợ hãi không muốn bò vào hộp tối 
* Phương án: 

- Cô khích lệ động viên để trẻ cảm thấy mình đang chơi một trò chơi giống như ô tô đi qua đường hầm sẽ không sao cả và rất thú vị. Cô có thể cho trẻ khác bò sau bạn để trẻ thấy an tâm, lần 2 cô để trẻ tự bò.
* Dự kiến quan sát hoạt động vệ sinh ăn ngủ: 

- Một số trẻ còn chưa tự giác trong các hoạt động lao động tự phục vụ như: Lau mặt, xúc miệng, lau miệng sau khi ăn xong

- Trẻ chưa vất rác đúng nơi quy định

* Phương án: 

- Cô trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của việc vất rácđúng nơi quy định đốivới môi trường, cho trẻ xem các video ô nhiễm môi trường

- Cô rèn thêm cho trẻ kỹ năng tự phục vụ, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở trẻ, biểu dương khen ngợi khi trẻ  làm tốt, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
* Với nội dung cốt lõi: Ở nhà chúng mình cũng có thể thực hiện bài tập này bằng cách dùng các thùng bìa cát tông, chúng mình có thể chơi với nhạc, hoặc ôn tập lại bài tập mà cô đã hướng dẫn để có một sức khẻo dẻo dai nhé!



Thứ 6, ngày 20 tháng 05 năm 2022

Bé làm gì khi gặp mưa?

	TÊN HĐ
	Mục đích yêu cầu
	Hoạt động
	Đồ dùng, dụng cụ

	PTNT: 
Bé làm gì khi gặp mưa?

	1. Kiến thức

- 87-92% trẻ biết một số việc nên hay không nên khi gặp trời mưa 
2. Kỹ năng
- 90-95% trẻ có kỹ năng khi gặp trời mưa.

- 90- 95% trẻ có kỹ năng lựa chọn trang phục ngày mưa, biết cách mặc quần áo mưa, sử dụng ô, ủng đi mưa,..

 3. Thái độ

- 97% Trẻ có ý thức bảo vệ cơ thể khi gặp trời mưa.
	1. Hoạt động 1: Mùa hè có những hiện tượng tự nhiên gì?

- Cô cho trẻ nghe âm nhanh tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm sét

- Cô hỏi trẻ:

+ Đó là âm thanh gì?( Câu hỏi dành cho trẻ yếu thế)

+ Theo con chúng mình phải làm gì khi gặp trời mưa?( Câu hỏi dành cho trẻ có nhận thức tốt)
2. Hoạt đông 2: Bé làm gì khi gặp mưa 
- Cô cho trẻ xem video của bạn POKI ứng phó khi gặp mưa dông

- Cô hỏi trẻ

+ Mưa thường kéo theo những hiện tượng thời tiết nào?

+ Mưa thường xảy ra vào mùa nào trong năm?

+ Theo con khi gặp trời mưa chúng ta cần chú ý điều gì?

+ Khi đi trời mưa con cần chuẩn bị những gì?

+ Nếu bị ướt mưa thì sao?

- Kết luận: Khi gặp mưa chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, biết lựa chọn, sử dụng đồ dùng, trang phục phù hợp.

* Trò chơi: Mưa rào

- Cô nói mưa rào trẻ đi xung quanh lớp nhanh, cô nói mưa phùn trẻ đi chậm, cô nói tạnh mưa trẻ lại gần cô.

3. Hoạt động 3: Bé cùng thi tài

- Cô hỏi trẻ:

+ Theo con cần chọn trang phục đi mưa như thế nào cho đúng cách?

+ Con có thể mặc áo mưa cho các bạn xem không?  (Trẻ thực hiện, cô quan sát giúp đỡ trẻ khi cần)

+ Tại sao khi mặc áo mưa phải đội mũ áo mưa lên?

+ Nếu không muốn bị ướt giầy con cần thứ gì để đi mưa?

+ Bạn nào có thể sử dụng ô? Khi đi ô cần lưu ý điều gì?

+ Tại sao phải chọn ô đi mưa màu sáng, màu nổi như vàng, đỏ, hồng?.

- Cô giới thiệu trò chơi “Bé cùng thi tài”
- Cách chơi: Cô chia trẻ về 3 nhóm, mỗi nhóm cô tặng 1 rổ gồm các đồ dùng trang phục đi mưa, trẻ chọn trang phục, dụng cụ đi mưa bất kỳ để sao cho không bị ướt khi đi mưa.

- Luật chơi: Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào có nhiều thành viên chọn được đúng và nhanh nhất đội đó sẽ dành chiến thắng

- Cô cho trẻ chơi, nhận xét bạn.

- Cho trẻ chơi lần 2 lựa chọn và sử dụng đồ dùng trang phục theo yêu cầu của cô.

- Cô khích lệ động viên trẻ kịp thời.

4. Hoạt động 4: Trò chơi Ai nhanh hơn
- Cô giới thiệu hành vi đúng sai khi gặp mưa

- Cô chia trẻ thành 5 nhóm

+ Cách chơi: các nhóm sẽ trao đổi thảo luận về các bức tranh sau đó gắn tranh có hành đúng vào mặt cười, tranh có hành vi sai vào mặt mếu.

+ Luật chơi: Trong thời gian một bản nhạc đội nào gắn nhanh và đúng sẽ dành chiến thắng.

- Cô khích lệ động viên trẻ kịp thời.


	- Âm thanh tiếng sấm, chớp, tiếng mưa, tiếng gió.

- video của bạn POKI ứng phó khi gặp mưa.

- Áo mưa liền thân, bộ quần áo mưa, ô,ủng đi mưa, ...

- Nhạc không lời

- Lô tô hành vi đúng sai khi gặp mưa 

- Bảng mặt mếu, mặt cười.

	* Đánh giá:

1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ

* Quan sát trẻ bị đau răng  

- Trẻ có biểu hiện đau răng, không muốn ăn cơm.
* Phương án: 

- Cô liên lạc với bố mẹ trẻ tìm hiểu nguyên nhân
- Hỏi trẻ có muốn ăn cháo thay cho cơm không, khích lệ trẻ ăn hết suất và khuyên trẻ cần đi khám bác sĩ răng lợi để mau khỏi..  
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

* Quan sát cảm xúc trong giờ vệ sinh ăn ngủ
- Trẻ không ngủ nằm trêu bạn? 

* Phương án: 

- Gọi trẻ dậy và hỏi trẻ nguyên nhân, phân tích cho trẻ hiểu giấc ngủ rất quan trọng với mỗi người

- Kiểm tra ánh sáng trong phòng, đã đủ tối chưa.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ

3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


* Dự kiến quan sát hoạt động học:

- 90% trẻ trong lớp có kỹ năng xử lý tình huống khi gặp mưa, biết lựa chọn trang phục đi mưa
* Phương án: 

- Đối với những trẻ đã có kỹ năng tốt cô khích lệ động viên và tăng độ khó xử lý tình huống khi gặp các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác. Đối với trẻ còn yếu cô tiếp tục rèn kỹ năng cho trẻ trong các giờ hoạt động khác.
 * Dự kiến quan sát hoạt động vệ sinh ăn ngủ: 

- Một số trẻ chưa có kỹ năng ăn uống vệ sinh, không vừa ăn vừa nói, không lấy tay bốc thức ăn
* Phương án: 

- Cô trò chuyện với trẻ về việc giữ gì vệ sinh khi ăn, cho trẻ xem video về các quy tắc trên bàn ăn, đưa ra các câu hỏi, khích lệ trẻ trả lời.


Phụ lục
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!
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- Nguyén ligu:
¢ 1 chai/ lo dyng nudc hinh
tron

* Nude

* Nude rira chén bat

* Kim tuyén( C6 dé d& nhin
hién twong hon, khéng co cling
dc)

+ Mau nudc (C6 s& dé nhin
hién tugng hon, khong ¢6 van
duogc)

- Céch tién hanh:

1. D6 nude day 3/4 lo.

2. Cho vao vai giot nudc rira
chén.

3. Réc vao mot chit kim tuyén
(dé cho 16c xoay ctia ban dé
nhin hon)

4. Dy chat nép.

5. Doc nguge lo 1di cam cd
chai xoay tron vai gidy, dimg
lai va xem 16¢ xo4y hinh thanh
trong lo nude.
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Thi nghiém tao ciu vong

|
~

Nhimg vat liéu chinh dé lam thi
nghiém nay bao gom Nude, mau
nude, gidy an/gidy vé sinh, cdc,
thia.

Cach tién hanh thi nghiém nhw
sau:

- ROt nude vao 3 chiée cbe, ding
3 mau (mau do, mau vang, mau
xanh duong) pha vao 3 chiéc coc
do.

- it 2 chiéc cdc khong xen vao
gitta 3 chiéc cbemau.

- Lay glay dat vao coc tao thanh
nhimg chiéc cau dé ndi cac chiée
coc lai v6i nhau.
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Thi nghiém tao nii lira
Nguyén li¢u

- Bot banking soda.
nhura/ Coc gia

- Mau nude, gidy mau.
Cach tien hanh thi nghiém:

B1: Pau tién céc ban can cit g
mau dan xung quanh chiéc cbe
nhya hodc coc gidy dé lam nibi
Ira.

B2: bat nii Iira vao mot cai khay
dé tranh "dung nham" tran ra
ngoai.

B3: Tiép theo, cho banking soda
vao trong nui lra. Pha mau nude
v6i giam vao 1 chiée cée, sau do
d6 vao trong nii lira.
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Tro choi am nhac
Nghe nhac diéu doan tén bai hat

haehietnhiaz. com
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